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	1
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	97
	SHDC: Thân thiện với môi trường
	 
	Loa, máy 

	
	
	2
	Toán
	97
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10.
	Chiếu tranh
	Máy tính, ti vi, bộ ĐD toán
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	Tiếng Việt
	1
	Bài 1: Cậu bé thông minh (T1)
	Slide 
	Máy tính, ti vi, bộ ĐDTV
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	Slide 
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	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	TV (BS)
	92
	Luyện tập
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	Soi bài
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	Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực (T4)
	
	Sân tập
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	Luyện tập
	Soi bài
	Máy soi, ti vi
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	93
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	Slide 
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Toán (BS)
	60
	Luyện tập
	Soi bài 
	 Máy soi, ti vi
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	33
	Ôn tập cuối năm
	
	Đàn, phách 
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7/05
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	Tiếng Việt
	8
	Bài 2: Lính cứu hoả (T4)
	Slide
	Máy tính, ti vi, bộ ĐDTV
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	Tiếng Việt
	9
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì (T1)
	 Soi bài
	Máy soi, ti vi
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	Tiếng Việt
	10
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì (T2)
	Slide 
	Máy tính, ti vi
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	Slide 
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	Máy tính, ti vi
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	Toán
	98
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	TNXH
	66
	Thời tiết luôn thay đổi (T1)
	 Slide
	Máy soi, ti vi 
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	Tiếng Việt
	11
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng (T1)
	Slide
	Máy soi 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	12
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng (T2)
	 Soi bài
	Máy soi, ti vi 
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Thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026
Sáng:                             Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Nhận biết được thế nào là môi trường xanh, sạch, đẹp và chưa sạch đẹp.
- Thực hiện được một số việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường mọi nơi, mọi lúc.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
- Mạnh dạn, tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân và nhóm trước tập thể	
- NL tự chủ, tự học: Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
- NL Giao tiếp và hợp tác: Rèn kĩ năng mạnh dạn, tự tin, biết thuyết trình giới thiệu sách;
- NL thiết kế và tổ chức hoạt động: Rèn kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động
II. ĐỒ DÙNG 
a) Đối với GV
- Hệ thống âm thanh.Phiếu bình chọn.
b. Đối với HS:
- Vật phế liệu tái chế.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
- HS điều khiển lễ chào cờ.
- LĐT nhận xét thi đua.
- Giới thiệu đại biểu tham dự
	

- Học sinh tham gia

	2. Hoạt động 2: Thân thiện với môi trường.
- HS dẫn chương trình các tiết mục văn nghệ.
Bước 1: Ca nhạc chào mừng.
- H dẫn chương trình.
- Trình diễn tiết mục văn nghệ.
Bước 2: Trò chơi “ Bảo vệ cây xanh”
* Mục tiêu: H nắm được những việc cần thiết để giữ gìn và bảo vệ môi trường.
Cách tổ chức: Người chơi đứng vòng tròn đếm từ số 1 đến hết.Mỗi người phải nhớ số của mình.Quản trò cầm cây đứng ở giữa vòng tròn……
Bước 3: Biểu diễn thời trang thân thiện với môi trường.
- GV phát bình chọn.
- Khi nghe nhạc, H biểu dirxn theo số báo danh.
- H toàn trường chú ý quan sát và bình chọn.
[bookmark: bookmark634][bookmark: bookmark635]3. Hoạt động 3:  Đánh giá.
- GV đánh giá các hoạt động bằng câu hỏi gợi ý.
- Gọi H chia sẻ ý kiến. 
- GV GD thái độ HS
	- HS dẫn chương trình các tiết mục văn nghệ.
- Lần lượt trả lời




- HS lắng nghe, quan sát.
- H tham gia.
- Cả trường tuyên dương




- H toàn trường cầm phiếu.
- H quan sát.
- H bình chọn.

- HS chia sẻ ý kiến

- HS nghe.


________________________________________________
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 10
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số, đọc viết, xếp thứ tự và so sánh số. 
- Củng cố bài toán có lời văn ( bài toán thực tế về phép cộng, phép trừ). Quan  sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.
- Củng cố thực hiện phép tính (tính nhẩm) các phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (dựa vào bảng cộng, trừ trong phạm vi 10). Thực hiện tính trog trường hợp có hai dấu phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
2.Yêu cầu về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế (giải quyết các “tình huống” thực tế).
- Rèn khả năng diễn đạt, trình bày, giao tiếp toán học thông qua trả lời các câu hỏi của bài toán có lời văn, bài toán vui có tính logic, trò chơi toán học,…
- Thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
II. ĐỒ DÙNG
GV: Trò chơi, mô hình, tranh ảnh phục vụ cho các bài trong SGK, máy soi. 
HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1:  Khởi động:  Trò chơi Bắn tên


2.  Hoạt động 2: Luyện tập
* Bài 1: Những phép tính nào có kết quả bằng 8?
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh
- Yêu cầu HS thực hiện các phép tính trong hình vẽ.
- Yêu cầu HS tìm các phép tính có kết quả bằng 8. 
- GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 2: Mỗi chú thỏ sẽ vào chuồng có số là kết quả phép tính ghi trên chú thỏ đó. Hỏi chuồng nào sẽ có hai chú thỏ? 
- GV gọi HS đọc, nêu yêu cầu của bài.


- Cho HS quan sát tranh, hướng dẫn HS thực hiện phép tính ở trên các chú thỏ và cách sắp xếp thỏ vào chuồng. 

- Yêu cầu HS thực hiện các phép tính trong hình vẽ và xếp thỏ vào các chuồng. 

- Yêu cầu HS tìm chuồng có 2 chú thỏ
- GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 3: Số? 
- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh, hướng chỉ của các mũi tên để rút ra quy luật: Mỗi số ở hàng trên là tổng của 2 số hàng dưới liền kề. 
- HD HS làm thêm để tìm ra số thích hợp (3+1)
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” để sửa bài. 
- GV cùng HS nhận xét
*Bài 4: >; <; = ?
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS thực hiện nhẩm các phép tính rồi thực hiện so sánh. 
- Yêu cầu HS làm bài. 
- GV yêu cầu HS chia sẻ. 
- GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 5: Bướm sẽ đậu vào bông hoa có số là kết quả phép tính trên cánh bướm. 
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh, hướng dẫn HS thực hiện các phép tính trên bướm và đậu vào bông hoa tương ứng. 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và làm bài. 
- GV tổ chức trò chơi “Chú bướm thông minh” để sửa bài, tìm ra số bướm đậu ở mỗi bông hoa. 
- GV nhận xét, bổ sung.
3.  Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- Hôm nay em được học bài gì? 
- Nhận xét tiết học. 
- Ôn tập bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. 
	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi . (HS đọc 1 phép tính cộng hoặc trừ trong phạm vi 10 và người được bắn trả lời đáp án)



-HS nêu yêu cầu bài toán. 
- HS thực hiện các phép tính vào vở 
- HS quan sát, trình bày. 







-1 HS đọc, nêu yêu cầu của bài toán. 
- HS quan sát tranh, lắng nghe GV hướng dẫn. 


-HS thực hiện phép tính vào vở và xếp thỏ vào các chuồng tương ứng.
- HS phát hiện được 2 chú thỏ mang phép tính (5+2) và (10-3) có kết quả là 7 nên cùng chạy vào chuồng số 7. 



-HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài. 
-HS lắng nghe. 





-Số 4.
- HS làm vào vở. 
-HS tham gia trò chơi. 



-HS nêu yêu cầu bài. 

-HS lắng nghe. 
-HS làm bài. 





-HS nêu yêu cầu bài. 
-HS lắng nghe. 

-HS làm bài nhóm đôi. 

-HS tham gia chơi. 
-HS trả lời. 


____________________________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
CẬU BÉ THÔNG MINH (TIẾT 1+2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát . 
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sân và viết lại đúng câu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn . 
2.Yêu cầu về năng lực, phẩm chất
-Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
-Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với con người , sự trân trọng đối với khả năng của mỗi con người ; khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi , khả năng giải quyết vần để thông qua học hỏi cách xử lí tình huống của cậu bé trong câu chuyện . 
II. ĐỒ DÙNG 
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính phần mềm phù hợp . máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi 
a . Chuyện gì xảy ra khi các bạn nhỏ đang chõi đá cẩu ? 
b . Theo em , các bạn cần làm gì để lấy được quả cầu?




 GV lýu ý HS : 
a . Không được ném vật cứng lên cao vì nếu vật rõi xuống trung vào người thì nguy hiểm 
b . Không được trèo cây cao vì có thể bị ngã 
 GV và HS thống nhất câu trả lời 
 Ðây chỉ là tình huống ðể HS suy nghĩ , tìm cách giải quyết vần ðề , không nhất thiết phải có câu trả lời ðúng . Ngoài ra , cần lýu ý HS về tỉnh an toàn trong cách xử lý tình huống , không được làm điều gì nguy hiểm . GV dẫn vào bài đọc Cậu bé thông minh .
	HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi

Các bạn chưa trả lời đầy đủ hoặc có câu trả lời khác . Một số khả nãng có thể có : cùng nhau rung cây thật mạnh để quả cầu rõi xuống , dùng một cây sào hay que dài để khẩu quả cầu xuống ; ném một vật gì đó ( như chiếc dép ) lên đúng quả cầu để quả cầu rơi xuống : nhờ người lớn giúp ðỡ .

	2. Ðọc
	

	GV đọc mẫu toàn VB Cậu bé thông minh , Chủ ý đọc đúng lời người kế và lời nhắn vật . Ngắt giọng , nhấn giọng đúng chỗ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1 , GV hýớng dẫn HS luyện đạt một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( nuối tiếc , thán phục , nhà toán học , xuất sắc . ) 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2. GV hýớng dẫn HS ðọc những câu dài , ( VD : Suy nghĩ một lát , cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn thấy chiếc nón , rồi múc nước đổ đầy hố
- HS đọc đoạn 
+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầy đến đầy nuối tiếc đoạn 2 : từ Suy nghĩ một lát đến thán phục , đoạn 3 : phần còn lại 
 + Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài ( nuối tiếc : tiếc những cái hay ,; thán phục : khen ngợi và cảm phục ; nhà toán học , người có trình độ cao về toán học ; xuất sắc : giỏi hõn hẳn mức bình thường ) . 
+ HS đọc đoạn theo nhóm , 
- HS và GV đọc toản VB ,
 +1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB , 
+ GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi . 
	
HS đọc câu 







HS đọc đoạn




1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Trả lời câu hỏi 
	

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi , 
 a . Cậu là Vinh và các bạn chơi trò chơi gì ?
 b . Vinh làm thế nào để lấy được quả bóng ở dưới hố lên ? 
c . Vì sao các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục ? 
 GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời . Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời 
 a . Cậu bé Vinh và các bạn chơi đá bóng ( bằng quả bưởi ) ; 
b . Vinh rủ bạn lấy thấy chiếc vỏ , rồi múc nước đổ đầy hố
c . Các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục vì cậu ấy thông minh , nhanh trí ) . 

	HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi




- HS làm việc nhóm ( có thể  đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi về bức tranh minh hoạ và câu trả lời cho từng câu hỏi .

	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a và ở mục 3 
	

	- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi a và c ( có thể trình chiếu lên bảng một lúc để HS quan sát ) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở ( Cậu Ðã Vinh và các bạn chơi đá bóng ( bằng quả bưởi ) ; Các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục vì cậu ấy thông minh , nhanh trí ) . 
- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu cầu ; đặt dấu chấm , dấu phẩy đúng vị trí , GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS 
	HS quan sát  và viết câu trả lời vào vở


_________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2026
Sáng:                                    Tiết 1+2: Tiếng Việt
CẬU BÉ THÔNG MINH (TIẾT 3+4)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát . 
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sân và viết lại đúng câu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn . 
2.Yêu cầu về năng lực, phẩm chất
-Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
-Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với con người , sự trân trọng đối với khả năng của mỗi con người ; khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi , khả năng giải quyết vần để thông qua học hỏi cách xử lí tình huống của cậu bé trong câu chuyện . 
II. ĐỒ DÙNG 
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính phần mềm phù hợp . máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện cầu và viết câu vào vở
	

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu , GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả . 
GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh . 
 a . Chúng tôi rất nuối tiếc vì đội bóng mình yêu thích đã bị thua 
 b , Hoa vẽ rất đẹp . Cả lớp ai cũng thận phục bạn ấy . 
 - GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu

	6. Quan sát tranh và nói về các trò chõi trong tranh 
	

	GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh .
 GV yêu cầu HS xác định từ ngữ trong khung ( tên trò chõi ) tương ứng lần lượt với ơi từng bức tranh trong SGK , viết tên trò chưo gắn liền với mỗi tranh lên bảng 
Tranh 1 : Ô ăn quan ; 
tranh 2 : Ðánh quay , 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh ( về bất kì điều gì có liên quan đến một trong những trò chơi này , VD : vật dụng cãn cỏ để chơi , cách chơi , trải nghiệm của chính HS , ... ) 
- GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh . 
- HS và GV nhận xét . 
	HS quan sát tranh .

HS xác định từ ngữ trong khung ( tên trò chơi ) với từng bức tranh trong SGK , viết tên trò chõi gắn liền với môi tranh lên bảng

HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh

	7. Củng cố 
	

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung ssã học . 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS 
	- HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt ðộng nào ) .


TIẾT 4
	7. Nghe viết 

	* Mục tiêu: 
- H đọc lại và nghe viết vào vở.
* Phương pháp: vận động
* Tổ chức hoạt động
GV đọc to cả đoạn văn . ( Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn , Quả bóng lăn xuống hố . Vinh bèn tìm cách đổ đầy nước vào hố cho quả bóng nổi lên . Các bạn nhìn Vinh thán phục . ) 
- GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết 
+ Viết lủi đầu dòng . Viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chấm .
 + Chữ dễ viết sai chính tả : bưởi , chơi , xuống .... 
- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách , Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết . Những câu dài cần dọc theo từng cụm từ ( Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn . / Quả bóng lăn xuống hố . / Vĩnh bèn tìm cách đổ đầy nước vào hố cho quả bóng nổi lên . Các bạn nhìn Vinh thản phục ) . Mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần , GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS .
 + Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rả soát lỗi , 
+ HS đối vở cho nhau để rà soát lỗi , 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	







HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .


HS viết



+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi


	8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông

	* Mục tiêu: H chọn được vần phù hợp để thay vào ô vuông. 
* Phương pháp: Vấn đáp, thực hành
* Tổ chức hoạt động:
- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu .
 - GV nêu nhiệm vụ . HS làm việc nhóm đôi để tìm những vần phù hợp .
	



- Một số ( 2 – 3 ) HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vảo chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng ) – Một số HS đọc to các từ ngữ . Sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần .

	9. Giải ô chữ HS đọc từng câu đố .

	* Mục tiêu: H giải được từng câu đố để tìm ra được từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc.
* Phương pháp: Vấn đáp, thực hành
* Tổ chức hoạt động:
- GV hướng dẫn HS giải đổ . GV có thể trình chiếu ô chữ hoặc làm bảng phụ . 
	



HS điển kết quả giải đố vào vở . Các từ ngữ điển ở hàng ngang là : thỏ , mèo , cá bống , quả bóng , chó , cọp , cà rốt . Từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc : TOÁN HỌC

	10. Củng cố 

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS 
	- HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) .


________________________________
Chiều:                                        Tiết 6: Tiếng Việt
Bài 2: LÍNH CỨU HOẢ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB thông tin ngắn và đơn giản , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát 
2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn .
 3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
 4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung : yểu quỷ , trân trọng sự đóng góp , hi sinh của những con người bình dị thông qua hình ảnh của người lính cứu hoả , khả năng | làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi 
 II. ĐỒ DÙNG 
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động 

	* Mục tiêu: Ôn lại bài đã học
* Phương pháp: Vấn đáp
* Tổ chức hoạt động:
- Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thử vị mà HS học được từ bài học đỏ . 
Khởi động : 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhỏ để trả lời các câu hỏi .
a . Có chuyện gì đang xảy ra ?
 b . Chúng ta phải làm gì khi cả hoả hoạn ? 
+ GV có thể có thêm những gợi ý để HS thảo luận và trả lời câu hỏi : Người ta phải làm gì khi có hoả hoạn ? 
 Hét to để bảo cho mọi người biết , cùng thoát hiểm ; Gọi ngay số 114 cho cơ quan phòng cháy , chữa cháy , cứu nạn : Tìm cách thoát ra khỏi đảm chảy , ... 
 + GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài đọc Linh cứu hoả . 
	


- HS nhắc lại




+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nêu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác . 


	2. Đọc

	* Mục tiêu: Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung.
* Phương pháp: Vấn đáp
* Tổ chức hoạt động:
GV đọc mẫu toàn VB Lính cứu hoả . Ngắt giọng , nhấn giọng đúng chỗ . 
HS đọc câu 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1. GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( chuông , sẵn sàng , ... ) . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài . ( VD : Những người lính cứu hoảy lập tức mặc quần áo chữa cháy , đi ủng .. đeo găng , đội mũ rồi nhanh chóng ra xe ; Những chiếc xe cứu hoả màu đỏ chứa đầy nước , / bật đèn báo hiệu , rủ còi chạy như bay đến thời có cháy . ) 
- HS đọc đoạn 
+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến ra xe ; đoạn 2 : tiếp theo đển của người dân ; đoạn 3 : phần còn lại ) 
. + Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt .
 + GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ dùng trong bài ( ng : giày cổ cao đến gần hoặc quả đầu gối , dùng để đi trong mưa , nước , lội bùn , găng : dụng cụ chuyên ( cho lính cứu hoi ) đeo vào tay , chống được chảy ; hoả hoạn ; nạ chảy ) . GV có thể sử dụng hình ảnh để giải thích nghĩa của những từ ngữ chi vật dụng của người lĩnh cửu hoà . 
+ HS đọc đoạn theo nhóm .
 - HS và GV đọc toàn VB 
+1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB .
 + GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi 
	



- HS đọc câu 







HS đọc đoạn




1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB


___________________________________
Tiết 7: Tiếng Việt (B/S)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
-  Đọc được yêu cầu của các bài tập trong bài.
- Giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.
- Biết yêu quý thiên nhiên ; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm , cảm xúc của bản thân ; khả năng làm việc nhóm 
II. ĐỒ DÙNG
- GV: Vở LTTV,chuẩn bị nội dung của bài học, máy soi, ti vi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Gv cho hs hát một bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
2.Thực hành 
Bài 1/57 
- HS nêu yêu cầu bài
- Đọc bài đọc
- Đọc câu, đoạn
- GV nhận xét, tuyên dương.
 Bài 2/57 
- HS nêu yêu cầu
- Chọn đáp án đúng
- HS đọc câu, chọn đáp án
- HS nêu câu trả lời
- GV nhận xét, bổ sung
3. Củng cố:
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . GV tóm tắt lại những nội dung chính . 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS vẽ bài học . 
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS .
	




- HS nêu yêu cầu
- HS đọc: CN-N-ĐT



- HS lắng nghe
- HS đọc câu, chọn đáp án
- Nhóm trình bày
- GV nhận xét, bổ sung


- HS lắng nghe




- GV nhận xét, bổ sung


_________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2026
Sáng:                                      Tiết 1+2: Tiếng Việt
Bài 2 : LÍNH CỨU HOẢ (TIẾT 2+3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB thông tin ngắn và đơn giản , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát 
2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn .
 3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
 4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung : yểu quỷ , trân trọng sự đóng góp , hi sinh của những con người bình dị thông qua hình ảnh của người lính cứu hoả , khả năng | làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi 
 II. ĐỒ DÙNG 
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính phần mềm phù hợp , máy soi , màn hình. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Trả lời câu hỏi

	* Mục tiêu: hiểu và trả lời đúng các câu hỏi 
về nhân vật.
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp
* Tổ chức hoạt động
GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi . 
a . Trang phục của lính cứu hoả gồm những gì ?
 b . Lính cứu hoả dập tắt đám cháy bằng cách nào ?
 c . Em nghĩ gì về những người lính cứu hoả ? 
- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời . Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . GV và HS thống nhất câu trả lời . 
a . Trang phục của lính cứu hoả gồm quần áo chữa cháy , từng gắng và mũ ;
 b . Lính cứu hoả dập tắt đám cháy bằng cách dùng vòi phun nước ; 
- GV gợi ý cho HS dựa vào bài đọc để xác định những phẩm chất của người lính cứu hoả làm chủng ta yêu mến như : nhanh nhẹn , không sợ nguy hiểm , sẵn sàng cứu tính mạng , tài sản của dân . Đồng thời khuyến khích HS tự do suy nghĩ , tưởng tượng theo cách riêng của các em để câu trả lời phong phú hơn . 
	



- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời cho từng câu hỏi . 


	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b và c ở mục 3 

	* Mục tiêu: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc.
* Phương pháp: Thuyết trình, thực hành.
* Tổ chức hoạt động:
- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b và c ( có thể trình chiếu lên bảng một lúc để HS quan sát ) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở 
 b . Lính cứu hoả đập tắt đám cháy bằng cách dùng vòi phun nước ; 
c . Câu trả lời mở 
- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu cầu ; đặt dấu chấm , dấu phẩy đúng vị trí . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS 
	



- HS quan sát và viết câu trả lời vào vở


TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết cầu vào vở

	* Mục tiêu: Ôn lại bài đã học, trình bày câu đã hoàn thiện vào vở tập viết. 
* Phương pháp: Vấn đáp, thực hành
* Tổ chức hoạt động:
GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu . 
GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả . 
GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh . 
 a . Giống như xe cứu hoả , xe cứu thương cũng có đèn báo hiệu ;
 b . Chứng ta cần bảo vệ tài sản của nhà trường . 
 - GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . - GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	





- HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu

	6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh 

	* Mục tiêu: dùng các từ ngữ đã gợi ý GV gọi một số HS trình bày kết quả.
.* Phương pháp: Vấn đáp, thực hành
* Tổ chức hoạt động:
- GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh . 
GV giải thích cho HS nghĩa của các từ ngữ gợi ý . 
GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý . 
GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh . 
HS và GV nhận xét
	



- HS quan sát tranh . 


- HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý


________________________________________
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số, đọc viết, xếp thứ tự và so sánh số. 
- Củng cố bài toán có lời văn ( bài toán thực tế về phép cộng, phép trừ). Quan  sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.
- Củng cố thực hiện phép tính (tính nhẩm) các phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (dựa vào bảng cộng, trừ trong phạm vi 10). Thực hiện tính trog trường hợp có hai dấu phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế (giải quyết các “tình huống” thực tế).
- Rèn khả năng diễn đạt, trình bày, giao tiếp toán học thông qua trả lời các câu hỏi của bài toán có lời văn, bài toán vui có tính logic, trò chơi toán học,…
- Thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
* Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
GV: Trò chơi, mô hình, tranh ảnh phục vụ cho các bài trong SGK, máy soi, TV.
HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1:  Khởi động:  
* Mục tiêu: Ôn lại bài đã học
* Phương pháp: Trò chơi
* Tổ chức hoạt động:
- Trò chơi Bắn tên



2.  Hoạt động 2: Luyện tập
* Mục tiêu: 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số, đọc viết, xếp thứ tự và so sánh số. 
- Củng cố bài toán có lời văn ( bài toán thực tế về phép cộng, phép trừ). Quan  sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, cá nhân, thực hành.
* Tổ chức hoạt động:
* Bài 1: Những phép tính nào có kết quả bằng 8?
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh
- Yêu cầu HS thực hiện các phép tính trong hình vẽ.
- Yêu cầu HS tìm các phép tính có kết quả bằng 8. 
- GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 2: Mỗi chú thỏ sẽ vào chuồng có số là kết quả phép tính ghi trên chú thỏ đó. Hỏi chuồng nào sẽ có hai chú thỏ? 
- GV gọi HS đọc, nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh, hướng dẫn HS thực hiện phép tính ở trên các chú thỏ và cách sắp xếp thỏ vào chuồng. 

- Yêu cầu HS thực hiện các phép tính trong hình vẽ và xếp thỏ vào các chuồng. 

- Yêu cầu HS tìm chuồng có 2 chú thỏ.

- GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 3: Số? 
- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh, hướng chỉ của các mũi tên để rút ra quy luật: Mỗi số ở hàng trên là tổng của 2 số hàng dưới liền kề. 
- HD HS làm thêm để tìm ra số thích hợp (3+1)
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” để sửa bài. 
- GV cùng HS nhận xét
*Bài 4: >; <; = ?
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS thực hiện nhẩm các phép tính rồi thực hiện so sánh. 
- Yêu cầu HS làm bài. 
- GV yêu cầu HS chia sẻ. 
- GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 5: Bướm sẽ đậu vào bông hoa có số là kết quả phép tính trên cánh bướm. 
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh, hướng dẫn HS
thực hiện các phép tính trên bướm và đậu
vào bông hoa tương ứng. 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và làm bài. 
- GV tổ chức trò chơi “Chú bướm thông minh” để sửa bài, tìm ra số bướm đậu ở mỗi bông hoa. 
- GV nhận xét, bổ sung.
3.  Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- Hôm nay em được học bài gì? 
- Nhận xét tiết học. 
- Ôn tập bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. 
	



- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi . (HS đọc 1 phép tính cộng hoặc trừ trong phạm vi 10 và người được bắn trả lời đáp án)














-HS nêu yêu cầu bài toán. 
- HS thực hiện các phép tính vào vở 
- HS quan sát, trình bày. 








-1 HS đọc, nêu yêu cầu của bài toán. 
- HS quan sát tranh, lắng nghe GV hướng dẫn. 
-HS thực hiện phép tính vào vở và xếp thỏ vào các chuồng tương ứng.
- HS phát hiện được 2 chú thỏ mang phép tính (5+2) và (10-3) có kết quả là 7 nên cùng chạy vào chuồng số 7. 




-HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài. 
-HS lắng nghe. 






-Số 4.
- HS làm vào vở. 
-HS tham gia trò chơi. 



-HS nêu yêu cầu bài. 

-HS lắng nghe. 
-HS làm bài. 





-HS nêu yêu cầu bài. 
-HS lắng nghe. 

-HS làm bài nhóm đôi. 

-HS tham gia chơi. 





-HS trả lời. 


________________________________________
________________________________________
Chiều:                                Tiết 5: Tiếng Việt ( B/S)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
-  Đọc được yêu cầu của các bài tập trong bài.
- Giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.
- Yêu quý thiên nhiên ; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm , cảm xúc của bản thân ; khả năng làm việc nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG
- GV: Vở LTTV,chuẩn bị nội dung của bài học, máy soi, ti vi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Gv cho hs hát một bài hát: Cây gia đình.
2.Thực hành 
Bài 1/58: Nối A với B
- HS đọc yc
- HS nối nội dung A với B
- Nhóm trình bày bài
-Nhận xét, chốt đáp án đúng
Bài 2/58
-Hs đọc y/c
-YC hs TLN2 làm vào vở.
- HS lần lượt nêu từ viết sai, cách sửa
- Chấm chữa, nhận xét, tuyên dương
Bài 3/58
- HS đọc yc
- HS làm vào vở
- Soi bài
- Nhận xét, chốt đáp án 
đúng:( vườn cây, con lươn, giọt sương, hương thơm)
4. Củng cố:
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS .
	



- Hs nối vào vở 
- Hs trả lời 
- Nhận xét


- HS đọc yêu cầu
- soi bài chia sẻ bài làm.
- Nhận xét



-Hs đọc y/c:  
- HS thực hành
- Nhận xét



__________________________________
Tiết 6: Toán (B/S)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
Ôn tập
- Tính nhẩm kết quả phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 mà không cần đặt tính.
- HS biết thực hiện biểu thức hai phép tính.
-Thông qua việc giải quyết tình huống ở bài tập 5 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- So sánh số có một chữ số.
-Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về cộng trừ trong phạm vi 10  học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 
- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.
2.Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG
- GV: VLT Toán, Bộ đồ dùng dạy toán 1, máy soi, ti vi.
- HS: SGK, Vở V2, Bộ đồ dùng học Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động 3’
- Múa hát.
2.  Hoạt động 18’
* Mục tiêu: 
Ôn luyện:
- Tính nhẩm kết quả phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 mà không cần đặt tính.
- HS biết thực hiện biểu thức hai phép tính.
-Thông qua việc giải quyết tình huống ở bài tập 5 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- So sánh số có một chữ số.
-Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về cộng trừ trong phạm vi 10  học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 
- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.
* Phương pháp: Thảo luận nhóm,thực hành, thuyết trình.
* Tổ chức hoạt động:
* Bài 1/56
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS quan sát các số. H nêu cách thực hiện.
- H thực hiện ra vở. 1 bạn làm bảng phụ.
- GV nhận xét, kết luận.	
* Bài 2/56
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS quan sát so sánh số. H điền dấu  thích hợp.
- H thực hiện ra vở. 
Soi bài , nhận xét
- GV nhận xét, kết luận.
* Bài 3/56
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- H thực hiện vở. 
- H đổi vở kiểm tra.
-Gv nhận xét ,tuyên dương.
* Bài 4/57
Hs đọc yêu cầu bài.
- H làm vở
- Chia sẻ, HV soi bài
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng
- GV nhận xét, kết luận.
* Bài 5/57
- H thực hiện ra vở. 
Soi bài , nhận xét
- GV nhận xét, kết luận.
3. Củng cố 
- NX chung giờ học
- Xem bài giờ sau.
	
- HS thực hiện.




















- HS đọc yêu cầu: H trả lời
- H trả lời

- H thực hiện. Trình bày.
- HS phát biểu, lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu: H trả lời
- H trả lời

- H thực hiện. Trình bày.
- HS phát biểu, lớp nhận xét.



- H đọc yêu cầu.
- H trả lời.
- H thực hiện ra vở.
- HS quan sát. Nhận xét.

- HS đọc yêu cầu
- HS thực hiện.
- H thực hiện.
- HS phát biểu, lớp nhận xét.


- H thực hiện ra vở.
- Hs lắng nghe
 HS quan sát. Nhận xét.

- Hs lắng nghe


_________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk196561540]Thứ Năm ngày 7 tháng 5 năm 2026
Sáng:                                      Tiết 1: Tiếng Việt
Bài 2 : LÍNH CỨU HOẢ ( Tiết 4 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB thông tin ngắn và đơn giản , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát 
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn .
 3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
 4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung : yểu quỷ , trân trọng sự đóng góp , hi sinh của những con người bình dị thông qua hình ảnh của người lính cứu hoả , khả năng | làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi 
 II. ĐỒ DÙNG 
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính phần mềm phù hợp , máy soi , màn hình. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 4
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	7 , Nghe viết 
* Mục tiêu: 
Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động nghe viết lại đúng nội dung trong VB đọc. Nghe viết một đoạn văn ngắn.
* Phương pháp: Thuyết trình,thực hành.
* Tổ chức hoạt động

	GV đọc to đoạn văn . ( Chuông báo cháy vang lên . Xe cứu hoả bắt đền bảo hiệua , rủ cải , chạy như bay đến với cỏ cháy Các chú lính cứu hoả dùng vòi phun nước đập tắt đám cháy) :
 - GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết 
+ Viết lùi đầu dòng . Viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chấm 
 - GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách . Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết . Mỗi cầu cần đọc theo từng cụm từ ( Chuông báo cháy vang lên . / Xe cứu hoả bật đèn báo hiệu , / rủ còi , chạy như bay đến nơi có cháy . Các chú lính cứu hoả / dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy . ) . Mỗi cụm từ đọc 2 - 3 lần . GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 
+ Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS ra soát 
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi . 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS .
	







HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .


HS viết



+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi


	8. Chọn vẫn phù hợp thay cho ô vuông 
* Mục tiêu: 
-Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện .
* Phương pháp: Thảo luận nhóm, thuyết trình,thực hành.
* Tổ chức hoạt động

	- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu . 
- GV nêu nhiệm vụ , HS làm việc nhóm đôiđể tìm những vần phù hợp
	- Một số ( 2 - 3 ) HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng ) - Một số HS đọc to các từ ngữ . Sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần .

	9. Đặt tên cho hình 

	GV yêu cầu HS chia nhỏ và trao đổi về hình vẽ . 
GV có thể gợi ý : HS chú ý đến các chi tiết trong hình người lính cứu hoả : trang phục , thân hình khoẻ mạnh , khuôn nhặt đen sạm vi khối , ... Đại diện một số nhóm nói tên hình do nhóm đặt . Các em có thể nói thêm lí do đặt tên Các HS khác nhận xét , đánh giá .
	HS chia nhỏ và trao đổi về hình vẽ . 


	10. Củng cố 

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 
- GV tóm tắt lại những nội dung chỉnh 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học 
 - GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS .
	- HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) .


____________________________________
Tiết 2+3: Tiếng Việt
.       Bài 3 : LỚN LÊN BẠN LÀM GÌ (TIẾT 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ , nhận biết một số tiếng cùng vẫn với nhau , củng cố kiến thức về vần ; thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua văn và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
- Phát triển kĩ năng nói và nghệ thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với bạn bè và với thiên nhiên ; khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi .
 II. ĐỒ DÙNG 
- Tranh SGK, máy tính , gađt, tivi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động

	- Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó . 
- Khởi động : 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhỏ để trả lời câu hỏi . ( Mỗi người trong hình làm nghề gì ? ) 
+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời ,sau đó dẫn vào bài thơ Lớn lên bạn làm gì ? 
	
HS nhắc lại

+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của Các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác , 

	2. Đọc 

	* Mục tiêu: 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ , nhận biết một số tiếng cùng vẫn với nhau , củng cố kiến thức về vần
* Phương pháp: Thảo luận nhóm, thuyết
 trình,...
* Tổ chức hoạt động:
GV đọc mẫu toàn bài thơ . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ . 
- HS đọc từng dòng thơ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số tử ngữ có thể khó đối với HS ( lớn lẽn , thuỷ thủ , lái tàu , sống đu ) . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghi dùng dòng thơ , nhịp thơ . 
HS đọc từng khổ thơ 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ , 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng khổ , 2 lượt . 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài thơ ( thuỷ thủ : người làm việc trên tàu thuỷ ; sóng dữ : Sóng lớn và nguy hiểm , đầu bếp : người nấu ăn ( thưởng chỉ người chuyên làm nghề nấu ăn ) : gieo : rắc hạt giống xuống đất để cho mọc thẳnh cây ( gieo hạt : ý chỉ trồng trọt ) . 
+ HS đọc từng khổ thơ theo nhóm .
 + Một số HS đọc khố thơ , mỗi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá . HS đọc cả bài thơ 
+ 1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ . 
+ Lớp học đồng thanh cả bài thơ 
	











HS đọc câu 







HS đọc đoạn




1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB

	3. Tìm trong khổ thơ thứ hai và thứ ba những tiếng có vần at , ep , êp 

	* Mục tiêu: 
- Phát triển kĩ năng nhận biết một số tiếng có vần at, ep,êp. , củng cố kiến thức về vần
 * Phương pháp: Thảo luận nhóm, thuyết trìn,...
* Tổ chức hoạt động:
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , cùng đọc lại khổ thơ thứ hai và thứ ba và tìm tiếng có vần at , ep , êp. 
GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét , đánh giá . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời ( hạt , đẹp , bếp ) . 
	








HS làm việc nhóm , cùng đọc lại khổ thơ thứ hai và thứ ba và tìm tiếng có vần at , ep , êp. 
HS viết những tiếng tìm được vào vở


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Trả lời câu hỏi 

	* Mục tiêu: 
- Phát triển kĩ năng nói và nghệ thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
* Phương pháp: Thảo luận nhóm, thuyết trình,...
* Tổ chức hoạt động
GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi . 
a . Bạn nhỏ muốn trở thành thuỷ thủ để làm gì ? 
b . Bạn nhỏ muốn trở thỉnh đầu bếp để làm gì ?
c . Bạn nhỏ trong khổ thơ thứ ba muốn làm nghề gì ?
- GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giá . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời . 
 a . Bạn nhỏ vốn là trở thủ để lái tàu vượt sóng da , băng qua nhiều đại dương ;
 b . Bạn nhỏ muốn là đầu bếp để làm những chiếc bánh ngọt thật đẹp , nếu ôn thi : siêu ngon 
 c . Bạn nhỏ trong khổ thơ thứ ba muốn là nông dân , trồng lúa . 
	







-HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi








HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi .



	5. Học thuộc lòng 

	- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu hai khổ thơ cuối . Một HS đọc thành tiếng hại khổ thơ cuối . 
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng hai khổ thơ cuối bằng cách xoá che dẫn một số từ ngữ trong hai khổ thơ này cho đến khi xoay che hết . HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá che dần . Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng hai khổ thơ này . 
	HS đọc thành tiếng hại khổ thơ cuối . 





HS nhớ và đọc thuộc

	6. Trao đổi : Lớn lên , em muốn làm nghề gì ? Vì sao ? 

	GV yêu cầu HS thảo luận nhóm , mỗi HS nêu ý kiến của mình . 
GV và HS nhận xét , đánh giá 
 Lưu ý : Trước khi HS thảo luận nhóm , GV có thể gợi ý một số nghề nghiệp đã nêu trong phân khởi động và trong bài thơ . Tuy nhiên , không nên áp đặt HS phải lựa chọn một trong những nghề đó . Cần tạo không khí cởi mở , tôn trọng ý kiến riêng của từng cá nhân 
	Một số HS nói trước lớp .

	7.Củng cố

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học GV tóm tắt lại những nội dung chính 
-  GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học .
 - GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS ,
	HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) ,



__________________________________
Chiều:                                       Tiết 6: Toán (B/S)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
Ôn tập
- Tính nhẩm kết quả phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 mà không cần đặt tính.
- HS biết thực hiện biểu thức hai phép tính.
-Thông qua việc giải quyết tình huống ở bài tập 5 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- So sánh số có một chữ số.
-Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về cộng trừ trong phạm vi 10  học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 
- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.
2.Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG
- GV: VLT Toán, Bộ đồ dùng dạy toán 1, máy soi, ti vi.
- HS: SGK, Vở V2, Bộ đồ dùng học Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động 3’
- Múa hát.
2.  Hoạt động 18’
* Mục tiêu: 
Ôn luyện:
- Tính nhẩm kết quả phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 mà không cần đặt tính.
- HS biết thực hiện biểu thức hai phép tính.
-Thông qua việc giải quyết tình huống ở bài tập 5 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- So sánh số có một chữ số.
-Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về cộng trừ trong phạm vi 10  học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 
- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.
* Phương pháp: Thảo luận nhóm,thực hành, thuyết trình.
* Tổ chức hoạt động:
* Bài 1/58
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS quan sát tranh đếm và viết số. H nêu cách thực hiện.
- H thực hiện ra vở. 1 bạn làm bảng phụ.
- GV nhận xét, kết luận.	
* Bài 2/58
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS quan sát nối số. 
- H thực hiện ra vở. 
Soi bài , nhận xét
- GV nhận xét, kết luận.
* Bài 3/59
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- H thực hiện vở. 
- H đổi vở kiểm tra.
-Gv nhận xét ,tuyên dương.
* Bài 4/59
Hs đọc yêu cầu bài.
- H làm vở
- Chia sẻ, HV soi bài
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng
- GV nhận xét, kết luận.
3. Củng cố 
- NX chung giờ học
- Xem bài giờ sau.
	
- HS thực hiện.




















- HS đọc yêu cầu: H trả lời
- H trả lời

- H thực hiện. Trình bày.
- HS phát biểu, lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu: H trả lời
- H trả lời

- H thực hiện. Trình bày.
- HS phát biểu, lớp nhận xét.



- H đọc yêu cầu.
- H trả lời.
- H thực hiện ra vở.
- HS quan sát. Nhận xét.

- HS đọc yêu cầu
- HS thực hiện.
- H thực hiện.
- HS phát biểu, lớp nhận xét.

- Hs lắng nghe


____________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk196561011]Thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026
Sáng:                                             Tiết 1: Toán 
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số, đọc viết, xếp thứ tự và so sánh số. 
- Củng cố bài toán có lời văn ( bài toán thực tế về phép cộng, phép trừ). Quan  sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.
- Củng cố thực hiện phép tính (tính nhẩm) các phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (dựa vào bảng cộng, trừ trong phạm vi 10). Thực hiện tính trog trường hợp có hai dấu phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế (giải quyết các “tình huống” thực tế).
- Rèn khả năng diễn đạt, trình bày, giao tiếp toán học thông qua trả lời các câu hỏi của bài toán có lời văn, bài toán vui có tính logic, trò chơi toán học,…
- Thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Trò chơi, mô hình, tranh ảnh phục vụ cho các bài trong SGK, máy soi.
HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1:  Khởi động:  Trò chơi 
Rung chuông vàng. 
* Mục tiêu: Ôn lại bài đã học
* Phương pháp: Vấn đáp, tham gia chơi
* Tổ chức hoạt động:
Câu hỏi
-Câu 1: Viết những số bé hơn 7
-Câu 2: Hôm nay là thứ tư thì hôm qua là thứ mấy?
-Câu 3: 7+2 = ?
-Câu 4: 4+3…7
2.  Hoạt động 2: Luyện tập
* Mục tiêu: Ôn kiến thức đã học trong phạm vi 10 và làm bài tập có liên quan.
* Phương pháp: Vấn đáp, thực hành
* Tổ chức hoạt động:
* Bài 1: Xếp que tính.
a) Em hãy xếp que tính thành các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 theo hình dưới đây
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh
- Yêu cầu HS dùng que tính thực hiện xếp các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Yêu cầu HS chia sẻ
- GV nhận xét, bổ sung.
b) Với 5 que tính, em xếp được những số  nào trong các số trên? 
- GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm đôi. 


-Yêu cầu HS chia sẻ.
-GV và HS nhận xét, bổ sung. 
*Bài 2: Bạn Mai xếp que tính thành phép tính nhưng bị sai. Em hãy chuyển chỗ 1 que tính để có phép tính đúng (  Vẫn giữ nguyên dấu + hoặc dấu - )
- GV gọi HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS quan sát tranh, hướng dẫn HS đổi chỗ 1 que tính để tạo thành phép tính đúng. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện.  

- Yêu cầu HS chia sẻ. 
- GV và HS  nhận xét, bổ sung.
*Bài 3: Thỏ và cà rốt. 
- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS thực hiện cộng hai số ở hai cửa tương ứng để có kết quả là 10. 
- Yêu cầu HS thực hiện. 
- Yêu cầu HS chia sẻ
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” để sửa bài. 
- GV cùng HS nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- Hôm nay em được học bài gì? 
- Nhận xét tiết học. 
- Ôn tập bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. 
	





- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi . 










-HS nêu yêu cầu bài toán. 

-HS quan sát tranh. 
- HS thực hiện xếp
-HS chia sẻ kết quả. 




- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát, đếm  số que tính ở mỗi số rồi tìm ra được số xếp được bằng 5 que tính. 
- các số: 2, 3, 5






-1 HS đọc, nêu yêu cầu của bài toán. 
- HS quan sát tranh, lắng nghe GV hướng dẫn. 

- HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện. 
- a) đổi số 3 thành số 2
  b) đổi số 9 thành số 0. 





-HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài. 
-HS lắng nghe. 

-HS làm bài. 
- Có hai cách đi để thỏ lấy được cà rốt: 2+8= 10 và 3+7=10 

-HS trả lời. 


_________________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ KĨ NĂNG (TIẾT 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học, viết  trong bài thông qua việc đọc đúng, rõ ràng các bài.
- Thông qua hoạt động viết GV đọc cho học sinh nghe viết một đoạn ngắn.
-  Kĩ năng  quan sát,nghe hiểu, viết trả lời câu hỏi  thành thạo .
- Năng lực: Sắp xếp và viết câu đúng, biết sử dụng từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh trong câu.
- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Biết  quan tâm, yêu quý động thực vật, yêu quý thiên nhiên; khả năng làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG 
- GV: Phương tiện dạy học SGV,SGK, VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Cho học sinh chơi trò chơi trả lời một số câu hỏi trong các bài đã học trong tuần 

	2. Luyện tập:

	Bài 1 . CẬU BÉ THÔNG MINH   

	Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu : 
+ trò chơi, nhiều, Huy, nghĩ ra, thú vị
+ nhiều, có, tài năng, Việt Nam, người
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi.Một số (2-3) HS trình bày kết quả. GV và HS thống nhất các kết nối đúng, tạo thành những câu trọn vẹn. 
HS đối chiếu với kết quả làm bài của mình để tự đánh giá .
	
HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu
Một số (2–3) nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất phương án đúng.
 -Huy nghĩ ra nhiều trò chơi thú vị
- Việt Nam có người tài năng
- HS viết vào vở các câu đã được sắp xếp đúng

	Bài 2. LÍNH CỨU HOẢ 
Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu : 
+ cứu hoả, nguy hiểm, một, công việc, là

	+ cứu hoả, cần, chúng ta, biết ơn, người lính
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi.Một số (2-3) HS trình bày kết quả. GV và HS thống nhất các kết nối đúng, tạo thành những câu trọn vẹn. 
HS đối chiếu với kết quả làm bài của mình để tự đánh giá .
	
HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu
Một số (2–3) nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất phương án đúng.


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Cho học sinh chơi trò chơi trả lời một số câu hỏi trong các bài đã học trong tuần 
* Mục tiêu: Ôn lại bài đã học
* Phương pháp: Vấn đáp, tham gia chơi
* Tổ chức hoạt động:
- GV đưa ra các câu hỏi
- Hs trả lời

	2. Luyện tập:

	Bài 3. LỚN LÊN BẠN LÀM GÌ?
Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu : 
+ kiến trúc sư, thích, em trở thành, khi lớn lên
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi.Một số (2-3) HS trình bày kết quả. GV và HS thống nhất các kết nối đúng, tạo thành những câu trọn vẹn. 
3. Củng cố dặn dò: (5’)
- Nhắc học sinh về nhà đọc lại các bài đã học
- Chuẩn bị trước bài
	

HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu
Một số (2–3) nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất phương án đúng.



- Lắng nghe


____________________________________
Chiều:                                Tiết 6: Tiếng Việt (B/S)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
-  Đọc được yêu cầu của các bài tập trong bài.
- Giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.
- Yêu thương, biết yêu thiên nhiên ; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm , cảm xúc của bản thân ; khả năng làm việc nhóm 
II. ĐỒ DÙNG
- GV: Vở LTTV,chuẩn bị nội dung của bài học, máy soi, ti vi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Gv cho hs hát một bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
2.Thực hành 
Bài 1/59
- Hs đọc y/c
- YC hs TLN2 làm vào vở.
- Hs làm vở
- Chấm chữa, nhận xét, tuyên dương
Bài 2/59
- HS đọc yc
-Nhận xét, chốt đáp án đúng

Bài 3/59
- HS đọc yc
- HS viết theo gợi ý
+ Buổi sáng em nhìn thấy gì?
+ Em nghe thấy gì?
4. Củng cố:
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS .
	




- HS đọc yêu cầu: Khoanh chữ viết sai chính tả và viết lại.
- soi bài chia sẻ bài làm:
- Nhận xét

- Hs làm vào vở 
- Hs trả lời 
- Nhận xét

-Hs đọc y/c:  
- Hs trả lời 
- Nhận xét



____________________________________
Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP 
I/ Đánh giá, sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau( 15’)
Hoạt động 1: Nhận xét tuần 33. 
- Yêu cầu hs hát 1 bài hát 
- Giáo viên yêu cầu  lớp trưởng điều khiển lớp 
- Yêu cầu lần lượt từng tổ nhận xét các hoạt động trong tuấn về: đạo đức, học tập, nề nếp tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy … 
- Yêu cầu các bạn tổ khác tham gia ý kiến.
- Lớp trưởng đánh giá chung.
- Gv nhận xét
- Yêu cầu bình chọn HS xuất sắc, tổ xuất sắc.
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 34 
- GV phổ biến những công việc cần thực hiện trong tuần
- Đi học, trang phục, học bài ở nhà, tham gia tốt các hoạt động của trường của lớp
* Hoạt động 3: Giải pháp thực hiện
- Liên hệ chặt chẽ với cha mẹ hs
II. Sinh hoạt theo chủ đề: ( 15’)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ những dự định các em sẽ làm khi nghỉ hè.
+ Em hãy nêu những việc em cần làm khi nghỉ hè  ?
- GV và hs nhận xét
a)Cá nhân tự đánh giá
GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ:
-Tốt: Thực hiện được thường xuyên các yêu cầu sau:
+ Biết lựa chọn việc nên làm để bảo vệ môi trường.
+ Thực hiện được một số việc để bảo vệ môi trường.
- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên.
- Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đẩy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên.
b)Đánh giá theo tổ
- GV hướng dẫn tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ đánh giá lẫn nhau 
- Có biết lựa chọn và thực hiện được một số việc làm để bảo vệ môi trường hay không;
- Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,... hay không.
c)Đánh giá chung của GV

Vĩnh An, ngày 24 tháng 4 năm 2026
KÍ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                         Người thực hiện
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